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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Viết vào bài làm của mình phương án trả lời mà em chọn là đúng.
	Câu 1: Phương trình 2x – 1  = 7 có nghiệm là

	A. 3.
	B. 6.
	C. – 4.
	D. 4.

	Câu 2: Điều kiện của biến x để phân thức eq \s\don1(\f(x+1,x)) được xác định là

	A. x ≠ -1.               
	B.  x ≠ -1 hoặc x ≠ 0            
	C. x ≠ -1 và  x ≠ 0               
	D.  x ≠ 0

	Câu 3: Kết quả của phép tính [image: image2.png]
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	B. x – 1     
	C. 1                         
	D.[image: image8.png]x—-1



.

	Câu 4: Kết quả của phép tính [image: image10.png]25x2  34y°
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	Câu 5. Đồ thị hàm số 
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 đi qua điểm nào?

A. 
[image: image20.wmf](1;2)

.
                    B. 
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                          C. 
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	Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng (d) 
[image: image24.wmf]5

yx

=-

có hệ số góc của (d) là

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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	Câu 7. Cho hàm số bậc nhất 
[image: image29.wmf]()31
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. Tính 
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 ta được kết quả

A. – 5.
                       B. 5.
                           C. – 7.                              D. 7.

	Câu 8: 
[image: image31.wmf]D

ABC đồng dạng với
[image: image32.wmf]D

DEF theo tỉ số đồng dạng là 3. Vậy 
[image: image33.wmf]D

DEF đồng dạng với 
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ABC theo tỉ số đồng dạng bằng:

	A. 3                                 
	B. 
[image: image35.wmf]1
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	C. 9                        
	D. 
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	Câu 9: Cho (A’B’C’ và (ABC có 
[image: image37.wmf]µ
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. Để (A’B’C’[image: image38.png]


(ABC ta cần thêm điều kiện:


	A. 
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	B. 
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	C.  
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	D. 
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	Câu 10:  Cho ∆MNQ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng  eq \s\don1(\f(1,3)) , độ dài cạnh MN = 6 cm. Độ dài cạnh AB là

	A. 18cm                        
	B. 24 cm                      
	  C.  12 cm                                      
	D.  2cm

	Câu 11: Trong các hình sau cặp hình nào là đồng dạng phối cảnh?
[image: image43.png]



Hình 1

[image: image44.png]



Hình 2

[image: image45.png]
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Hình 3

[image: image47.png]
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Hình 4

 A. Hình 1                          B. Hình 2                  C. Hình 3               D. Hình 4


Câu 12:Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC bằng
A. 2cm.                       B. 4cm                        C. 
[image: image49.wmf]34

cm.                   D. 8cm
Phần II. Tự luận (7,0 điểm) 
Bài 1. (1.5 điểm ) 
1.Giải phương trình: 
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2.  Rút gọn M = 
[image: image51.wmf])
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Bài 2 (1,0 điểm):Cho hàm số y = - 2x + 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số trên.

b) Tìm m để hàm số y = (m+1)x - 3 là hàm số bậc nhất và đồ thị của nó song song với đồ thị hàm số y = - 2x + 3.
Bài 3 (3,5 điểm): 
	      3. 1) Trong tiết thực hành, học sinh được hướng dẫn để đo gián tiếp chiều cao AB của một bức tường, người ta bố trí các dụng cụ như (Hình 1), trong đó cọc DK vuông góc với mặt đất.
 a) Chứng minh [image: image52.wmf]//

DKAB

 và [image: image53.wmf]=
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.

b) Dùng thước dây, đo được BC=a= 4,5m, DC=b=0,8m, DK=h = 1,2m. Tính chiều cao[image: image54.wmf]AB

của bức tường?
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    3.2. Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH = 9cm và CH = 16cm.
a. Chứng minh ( ABH đồng dạng với ( CAH; Tính AH.
b. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và HC. Đường thẳng BM cắt AN tại K. Chứng minh: MN//AC và MK là đường cao của (AMN.
Bài 4(1 điểm):  Với a,b,c là những số khác 0 biết 
[image: image56.wmf]111
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Chứng minh: 
[image: image58.wmf]abcabc
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